           ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN ĐỊNH QUÁN                                                            
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB & SNKT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008
(Kèm theo Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008 của UBND huyện Định Quán)

ĐVT: Triệu đồng
	 STT
	Danh mục công trình
	Kế hoạch đầu năm
2008
	Bổ sung 6 tháng năm 2008
	Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2008
	 Chủ đầu tư  
	 

	
	
	
	
	
	
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5 = 3+4
	6
	7

	A. NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	27.380
	11.691
	39.071
	 
	                                     -     

	I.
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	1.090
	1.150
	2.240
	 
	-

	1
	Đường số 4, 7, 12 thị trấn Định Quán
	70
	 
	70
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	2
	 Trụ sở UBND xã Ngọc Định
	50
	 
	50
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	3
	Xây dựng hạ tầng khu TĐC đô thị La Ngà
	120
	 
	120
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	4
	Xây dựng nhà phố chợ Thanh Sơn
	300
	 
	300
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	5
	Đường  KCN Định Quán - Chợ 102
	200
	 
	200
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	6
	Đường 4B và 14B Túc Trưng
	50
	 
	50
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	7
	Đường  suối Nho đi Thống Nhất
	100
	 
	100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	8
	Các tuyến khu dân cư xã Phú Ngọc
	100
	 
	100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	9
	Khu tái định cư Phú Cường
	100
	 
	100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	10
	Đường từ cụm công nghiệp Phú Túc đi đường 763
	 
	200
	200
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	11
	Nhà ở khu dân cư bệnh viện cũ TTĐQ
	 
	200
	200
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	12
	Khu tái định cư Gia Canh
	 
	10
	10
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	13
	Đường Suối Rắc xã Túc Trưng
	 
	70
	70
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	14
	San nền khu G khu TĐC (TTĐQ)
	 
	20
	20
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	15
	Đường đi vào Trường THCS Nguyễn Trãi Phú Cường
	 
	20
	20
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	16
	Lập hồ sơ hạ thế các tuyến điện (theo trung thế năm 2005)
	 
	300
	300
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	17
	Khu tái định cư  Gia Canh
	 
	30
	30
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	18
	Khu tái định cư La Ngà
	 
	100
	100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	19
	Trường Mầm non Sơn Ca Gia Canh 
	 
	200
	200
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	II
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	19.290
	9.137
	28.427
	 
	 

	a)
	Công trình chuyển tiếp
	8.490
	2.743
	11.233
	 
	 

	1
	Đường nối khu hành chính 6 & 16 TTĐQ
	500
	 
	500
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	2
	XD hạ tầng khu TĐC Túc Trưng
	3.600
	 
	3.600
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	3
	Đường V8 - S9 nội ô TTĐQ
	390
	 
	390
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	4
	Trụ sở ban quản lý dự án
	900
	1.600
	2.500
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	5
	Sửa chữa trụ sở phòng Giáo Dục
	100
	 
	100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	6
	Đập dân ấp 5 Phú Tân
	3.000
	518
	3.518
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	7
	Hỗ trợ  các tuyến đường điện năm 2007
	 
	625
	625
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	b)
	Công trình khởi công mới
	      10.800   
	           6.394   
	               17.194   
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Sơn Ca Gia Canh 
	2.000
	-2.000
	 
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	2
	Khu tái định cư La Ngà
	1.000
	-1.000
	0
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	3
	XD, nâng cấp sửa chữa các trạm y tế xã
	4.500
	-950
	3.550
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	4
	Đường Suối Nho đi Thống Nhất
	1.000
	-1.000
	0
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	5
	XD nhà CA - XĐ và 1 cửa các xã, thị trấn
	800
	442
	1.242
	 
	 

	 
	  - Xây dựng nhà Công an, Xã đội xã Suối Nho
	800
	-100
	700
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	 
	  - Xây dựng nhà Công an, Xã đội xã Túc Trưng
	 
	320
	320
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	 
	  - Xây dựng nhà Công an, Xã đội xã La Ngà
	 
	222
	222
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	6
	Đường vào khu đồng bào dân tộc ấp 9 xã Gia Canh 
	500
	2.600
	3.100
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	7
	Vốn đối ứng 2 công trình đường Phú Cường
	1.000
	1.828
	2.828
	 
	 

	 
	Đường ấp Thống Nhất xã Phú Cường
	500
	780
	1.280
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	 
	Đường ấp Bến Nôm xã Phú Cường
	500
	1.048
	1.548
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	8
	Đường khu dân cư bệnh viện cũ
	 
	1.012
	1.012
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	9
	Trường Mầm non Phú Ngọc (đối ứng vốn viện trợ)
	 
	1.000
	1.000
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	10
	XD khu tái định cư giai đoạn 2 (nguồn 8 căn nhà phố chợ 1,163 tỉnh hỗ trợ)
	 
	2.000
	2.000
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	11
	Hỗ trợ  các tuyến đường điện năm 2008 
	 
	2.000
	2.000
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	12
	San lấp mặt bằng lô G khu TĐC - TTĐQ
	 
	150
	150
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	13
	Vốn bổ sung cho các dự án được quyết toán
	 
	312
	312
	 BQL DỰ ÁN 
	 

	III.
	ĐỀN BÙ GIẢI TỎA
	7.000
	1.404
	8.404
	  
	 

	1
	Trung tâm cụm xã Phú Tân (chuyển tiếp)
	500
	180
	680
	 BT .HT&TĐC 
	 

	2
	Trạm Y tế Túc Trưng
	 
	950
	950
	 BT .HT&TĐC 
	 

	3
	Kênh thủy lợi xã Phú Hòa
	 
	150
	150
	 BT .HT&TĐC 
	 

	4
	Trung tâm Văn hóa Phú Túc (chuyển tiếp)
	1.500
	-1.500
	0
	 BT .HT&TĐC 
	 Khảo sát lại địa điểm 

	5
	Đường nội ô TTĐQ (đường số 4, 13)
	1.500
	2.000
	3.500
	 BT .HT&TĐC 
	 

	6
	Đầu đường số 16 và đường số 6 - TTĐQ
	 
	170
	170
	 BT .HT&TĐC 
	 

	7
	Đường nội ô TTĐQ (đường V9-S8)
	 
	362
	362
	 BT .HT&TĐC 
	 

	8
	Khu tái định cư La Ngà
	3.000
	-1.000
	2.000
	 BT .HT&TĐC 
	 

	9
	Trạm Y tế Phú Túc
	500
	-500
	0
	 BT .HT&TĐC 
	 Chưa có hồ sơ đất 

	10
	Bồi thường XD nhà làm việc BQLDA, phòng TNMT
	 
	92
	92
	 BT .HT&TĐC 
	 

	11
	Đường ấp Thống Nhất, ấp Bến Nôn xã Phú Cường (bồi thường hỗ trợ nhà)
	 
	500
	500
	 BT.HT&TĐC 
	 

	B. SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	5.495
	5.404
	10.899
	 
	 

	I.
	Sự nghiệp GTNT
	3.775
	3.824
	7.599
	 
	 

	1
	Hỗ trợ XHHGTNT cho các xã
	925
	1.964
	2.889
	 Các xã 
	 

	2
	Duy tu sửa chữa các tuyến đường huyện quản lý
	800
	-270
	530
	 Phòng Công thương 
	 

	3
	Nâng cấp đoạn đường từ km 4 + 200 đến 6 +250 xã Gia Canh
	1.000
	1.700
	2.700
	 Phòng Công thương 
	 

	4
	Nâng cấp đoạn đường bến phà 107 đi đường cầu Trắng 
	300
	260
	560
	 Phòng Công thương 
	 

	5
	Kè máy ta luy cầu km 2+100 đường 104
	50
	-5
	45
	 Phòng Công thương 
	 

	6
	Cống số 1 đường 105
	50
	 
	50
	 Phòng Công thương 
	 

	7
	Cắm mốc lộ giới 4 tuyến đường huyện quản lý
	100
	 
	100
	 Phòng Công thương 
	 

	8
	Thay mới cống số 1 + 2 đường  km 107
	100
	65
	165
	 Phòng Công thương 
	 

	9
	Nâng cấp đường Suối Son 2
	450
	 
	450
	 Phòng Công thương 
	 

	10
	Lập hồ sơ các tuyến đường
	 
	110
	110
	 Phòng Công thương 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ BCKTKT đường Tân Lập xã Phú Túc
	 
	35
	35
	 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ BCKTKT đường 96 (200m)
	 
	15
	15
	 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ bờ kè mương thoát nước dọc QL 20 trước Trường Nguyễn Du
	 
	15
	15
	 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ mương thoát nước dọc QL 20 trước UBND TTĐQ
	 
	15
	15
	 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ mở rộng ngã 3 đường 107 giao QL 20
	 
	15
	15
	 
	 

	 
	  + Lập hồ sơ nâng cấp đường Gia Canh - Phú Hòa
	 
	15
	15
	 
	 

	II.
	Sự nghiệp nông - lâm - thủy
	1.120
	1.580
	2.700
	 
	 

	
	+ Chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện DA
	220
	1.250
	1.470
	 
	 

	1
	Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm ấp 1 và 2  xã Thanh Sơn
	70
	50
	120
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	2
	Lập báo cáo TKKT kênh nội đồng Suối Son xã Phú Vinh
	150
	 
	150
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	3
	Hệ thống kênh nội đồng Suối Son xã Phú Vinh
	 
	250
	250
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	4
	Hệ thống tưới cánh đồng Ba Tầng xã Phú Vinh
	 
	200
	200
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	5
	Quy hoạch chi tiết khu CNTT xã Suối Nho
	 
	200
	200
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	6
	Quy hoạch chi tiết khu CNTT xã Phú Tân
	 
	350
	350
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	7
	Hệ thống cấp nước TTCX Phú Tân giai đoạn 2
	 
	200
	200
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	
	+ Thực hiện dự án
	900
	330
	1.230
	 
	 

	1
	Cụm nước sinh hoạt khu TĐC xóm Chùa TTĐQ
	100
	130
	230
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	2
	Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm ấp 8 xã Thanh Sơn
	800
	200
	1.000
	 Phòng NN&PTNT 
	 

	III.
	SNKT khác
	600
	0
	600
	 
	 

	1
	Quy hoạch 01 cụm công nghiệp Phú Túc 
	350
	 
	350
	Phòng Công thương
	 

	2
	Quy hoạch chi tiết giao thông huyện
	250
	 
	250
	Phòng Công thương
	 

	C. NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH 134
	5.244
	9.567
	14.811
	 
	 

	 
	  + Nguồn kết dư năm 2007
	5.244
	4.298
	9.542
	 
	 

	 
	  + Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2008
	 
	3.769
	3.769
	 
	 

	 
	  + Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 3 triệu/căn * 572 căn
	 
	1.500
	1.500
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	38.119
	26.662
	64.781
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